	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ CÔNG THƯƠNG


       Số: 244 /SCT-QLTM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4  năm 2017


   V/v Hướng dẫn thực hiện và tự

đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương
    mại nông thôn trong Bộ tiêu chí 
      quốc gia về xã nông thôn mới
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”; Văn bản số 750/BCĐ-VPĐP ngày 19/4/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó, các nội dung quy định chi tiết đã đảm bảo để UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã việc thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch đối với cơ sở hạ tầng thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với thực tế tại địa phương. Trường hợp xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
- Đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư.
- Giao phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và gửi báo cáo (6 tháng, báo cáo tổng kết năm) về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Sở Công Thương hướng dẫn việc tự đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại cấp xã, phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (có mẫu Bảng tự đánh giá gửi kèm theo).

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông tin, phản ánh về Sở Công Thương để có hướng dẫn thực hiện hoặc báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; Điện thoại 027 3824 898;  Email: qltmtuyenquang@gmail.com

	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh; (báo cáo)

- Các xã điểm NTM 2017;

- Giám đốc Sở;

- Các PGĐ Sở (để biết);

- Lưu VT, QLTM.
	GIÁM ĐỐC

Đã ký

                    Ma Văn Phấn

	
	


MẪU BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo văn bản số      /SCT-QLTM ngày     tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương)
UBND HUYỆN ……..

UBND XÃ …………………
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN
(Kèm theo Hồ sơ đề nghị công nhận xã …….., huyện ………… 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 20….)
	STT
	CHI TIẾT TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG

ĐÁNH GIÁ
	KẾT LUẬN

	
	
	(dưới đây là gợi ý về nội dung )
	

	
	I. Chợ nông thôn
	
	

	
	1. Về diện tích, mặt bằng xây dựng chợ
	Mặt bằng chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ; đủ diện tích cho các hộ kinh doanh cố định, không cố định và các dịch vụ tối thiểu tại chợ
	Đạt

(Chưa đạt)

	
	
	Đảm bảo theo quy định điện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2
	Đạt



	
	2. Về kết cấu nhà chợ chính
	Nhà chợ chính được xây dựng kiên cố (hoặc bán kiên cố)
	Đạt



	
	3. Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình:
	
	

	
	
	Có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý chợ.
	Đạt



	
	
	Nền chợ đã được bê tông hóa.
	Đạt

	
	
	Có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng.
	Đạt

	
	
	Có bố trí địa điểm hoặc phương án trông giữ xe phù hợp với lưu lượng người vào chợ, bảo đảm trật tự, an toàn.
	Đạt



	
	
	Đã bố trí riêng khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Đạt



	
	
	Chưa có nước sạch, nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động của chợ.
	Chưa đạt

	
	
	Chưa có phương án và hệ thống cấp điện theo quy định bảo đảm cho hoạt động của chợ.
	Chưa đạt

	
	
	Có khu thu gom rác và xử lý rác trong ngày
	Đạt

	
	
	Có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm thông thoáng và dễ dàng thông tắc.
	Đạt

	
	
	Chưa có thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho chợ theo quy định.
	Chưa đạt

	
	4. Về điều hành quản lý chợ:
	
	

	
	
	Có Tổ quản lý chợ, nhận khoán quản lý chợ với UBND xã.
	Đạt

	
	
	Có Nội quy chợ được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt và được niêm yết công khai để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm tại chợ.
	Đạt

	
	
	Có sử dụng cân đối chứng để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa.
	Đạt

	
	
	Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Đạt

	
	II. Cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn
	
	

	
	1. Siêu thị mini
	(không cần nhập thông tin nếu không có loại hình cơ sở này)
	

	
	
	Có bảng hiệu thể hiện tên siêu thị, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức, cá nhân quản lý.
	Đạt

	
	
	Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân.
	Đạt

	
	
	Có diện tích kinh doanh dưới 200m2; chưa có bãi để xe với quy mô phù hợp.
	Chưa đạt

	
	
	Danh mục hàng hóa kinh doanh dưới 500 tên hàng
	Chưa đạt

	
	
	Kiến trúc công trình; thiết kế; trang bị kỹ thuật
	Chưa đạt

	
	
	Kko và các thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ cho bảo quản hàng hóa; cho thanh toán và quản lý kinh doanh 
	Chưa đạt

	
	
	Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân.
	Đạt

	
	
	Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc danh mục cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Đạt

	
	2. Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp
	(không cần nhập thông tin nếu không có loại hình cơ sở này)
	

	
	
	Có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
	Đạt

	
	
	Thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân.
	Đạt

	
	
	Diện tích kinh doanh đạt 50m2 trở lên và có nơi để xe với quy mô phù hợp.
	Đạt

	
	
	Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên.
	Đạt

	
	
	Có bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bầy hoặc bán hàng hóa nông sản của địa phương.
	Đạt

	
	
	Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng.
	Đạt

	
	
	Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...) để bảo quản hàng hóa và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.
	Đạt

	
	
	Tổ chức, bố trí hàng hóa một cách văn minh, khoa học thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, mua sắm và thanh toán.
	Đạt

	
	
	Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc danh mục cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Đạt


